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Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Y tế  huyện Ngọc Hồi
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Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp
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CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

Năm 2023
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Danh mục trụ sở làm
việc, cơ sở hoạt động

sự nghiệp
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 212019 22

1
Đất khuôn viên
Trạm Y tế Thị trấn
tại Thị trấn

1.133 651.303 1.133

2
Đất khuôn viên
Trạm Y tế xã Bờ Y
tại Thị trấn

949 916.348 949

3
Đất khuôn viên
Trạm Y tế xã Đắk
Ang tại Đắk Ang

646 309.108 646

4
Đất khuôn viên
Trạm Y tế xã Đắk
Ang tại Đắk Ang

1.575 94.500 1.575

5
Đất khuôn viên
Trạm Y tế xã Đắk
Dục tại Đắk dục

1.688 688.867 1.688

6
Đất khuôn viên
Trạm Y tế xã Đắk
Xú tại Đắk Xú

532 346.060 532

7
Đất khuôn viên
Trạm Y tế xã
ĐắkKan tại Đắkkan

2.598 460.899 2.598
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8

Đất khuôn viên
Trạm Y tế xã
ĐắkNông tại Đắk
NônG

1.152 511.399 1.152

9

Đất khuôn viên
Trạm Y tế xã
SaLoong tại
SaLoong

1.512 216.302 1.512

10

Đất khuôn viên
Trung tâm Y tế
huyện tại Hùng
vương, Ngọc hồi

6.922 14.116.478 6.922

11

Đất Trung tâm Y tế
huyện (điều chuyển
từ trung tâm DS-
KHHGĐ huyện
qua) tại Hùng
vương, Ngọc hồi

445 1.870.680 445

12 khoa lây 2008 104 101.802 17.622 104

13 Khoa Nội nhi 2008 227 150.042 25.972 227

14 Khoa Sản 2008 223 159.490 27.608 223

15
Khối chữa - chuẩn
đoán hình ảnh

2008 150 672.595 116.426 150

16
Khối hành chính
phụ trợ

2008 70 522.045 90.366 70

17
Khối khám- lưu
bệnh nhân

2003 183 800.570 182.981 183

18
Khối kỹ thuật và
lưu bệnh nhân xây
mới

2018 180 1.253.141 1.000.420 180
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19
Khối kỹ thuật và
lưu bệnh nhân xây
mới

2018 180 1.177.728 940.272 180

20 Nhà bác sỹ xã 2005 45 86.720 45

21 Nhà bác sỹ xã 2005 45 78.752 45

22 Nhà bác sỹ xã 2005 45 68.610 45

23 Nhà bác sỹ xã 2005 45 70.263 45

24 Nhà Bloc Kỹ thuật 2005 1.057 817.838 752.411 1.057

25 Nhà cầu nối 2008 253 416.181 326.734 253

26
Nhà chờ đình sản
tại Hùng vương,
Ngọc hồi

2019 56 713.749 367.137 56

27 Nhà điều hành 2008 560 884.933 814.139 560

28
Nhà làm việc tại
Hùng vương, Ngọc
hồi

2019 62 360.679 107.538 62

29 Nhà lưu bệnh nhân 2016 100 603.986 359.587 100

30 Nhà nghiệp vụ 2008 387 885.626 297.885 387

31 Nhà phụ trợ 2006 20 117.772 4.676 20

32 Nhà phụ trợ 2006 20 90.705 21.998 20

33 Nhà phụ trợ 2016 42 274.528 185.694 42

34 Nhà phục vụ 2008 238 180.754 31.288 238

35 Nhà trạm mở rộng 2018 160 1.257.366 1.003.877 160

36 Nhà Vĩnh Biệt 2008 59 41.523 7.188 59

37 Trạm Y tế Đắk Xú 2001 180 288.000 119.806 180
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38 Trạm Y tế Thị trấn 2006 70 371.776 133.840 70

39 Trạm Y tế xã Bờ Y 2001 70 112.844 103.817 70

40
Trạm Y tế xã Đắk
Ang

2020 235 1.602.173 1.095.353 235

41
Trạm Y tế xã Đắk
Ang

2001 70 50.000 70

42
Trạm Y tế xã Đắk
Dục

2001 70 185.392 70

43
Trạm Y tế xã
ĐắkKan

2006 70 334.860 63.828 70

44
Trạm Y tế xã
SaLoong

2001 70 250.902 90.185 70

45
Trạm Y tế xã
SaLoong

2001 180 1.096.611 131.593 180

46 TYT-ĐN 2001 70 313.744 70

Tổng cộng:
19.15

2
20.181.943

18.70
7

445 5.596 16.393.702 8.420.242 5.478 118

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)


